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	UBND ..............................................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI
___________

Số: ......................../DS-VHXH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________________

........................., ngày ........... tháng ........ năm .....
                                                                                                                                               (Biểu số 01)                     


DANH SÁCH

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG  ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI
 HẰNG THÁNG ĐƯỢC NHẬN QUÀ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
NHÂN DỊP TẾT BÍNH NGỌ NĂM 2026
__________________________

	Số TT
	Đối tượng
	Loại đối tượng
	Mức quà tặng
(đồng)
	Ký nhận
	Ghi chú

	I
	Mức quà 600.000 đồng
	
	
	
	

	1
	Lê Văn B
	LTCM
	600.000
	
	

	2
	Trân Văn C
	TKN
	600.000
	
	

	3
	Bùi Văn D
	TB 81%
	600.000
	
	

	4
	Nguyễn Thi A
	CĐHH 81%
	600.000
	
	

	6
	Trần Thị B
	Tuất 02 LS
	600.000
	
	

	II
	Mức quà 300.000 đồng
	
	
	
	

	7
	Đinh Văn T
	TB 80%
	300.000
	
	

	8
	Lê Văn X
	CCGĐCM
	300.000
	
	

	9
	Lê Thị H
	CĐHH 61%
	300.000
	
	

	10
	Nguyễn Thị G
	TNLS
	300.000
	
	Mẹ LS: Thi Giáp

	11
	Trần Văn E
	Thờ cúng LS
	300.000
	
	Anh LS: Trần Văn Ê

	
	
	
	
	
	


* Ghi chú:

- Tổng số người được nhận quà Tết mức 600.000 đồng: ........................... người
;

- Tổng số người được nhận quà Tết mức 300.000 đồng: ........................... người
;

- Tổng số tiền trợ cấp quà Tết cấp phát cho đối tượng: ................................... đồng.

(Bằng chữ: ......................................................................................................................................................................................................)

	         Người lập danh sách      

                     (ký, ghi rõ họ tên)                                                  
	Ngày ............. tháng  ............ năm 20...
TRƯỞNG PHÒNG

(ký, đóng dấu)

………..

	PHÊ DUYỆT CỦA SỞ NỘI VỤ


